PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

TUẦN 15 – Chủ đề: TIÊU HÓA
TIẾT 29- Bài 29: HẤP THỤ CHẤT DINH DƯỠNG VÀ THẢI PHÂN
 1. Phiếu hướng dẫn học sinh tự học
	Hoạt động HS tự học
	HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

	Tên bài học/chủ đề
	Bài 29.HẤP THỤ CHẤT DINH DƯỠNG VÀ THẢI PHÂN

	Hoạt động 1:

Đọc tài liệu và

thực hiện các

yêu cầu.
	1. Nội dung 1: I. Hấp thụ chất dinh dưỡng
Quan sát Hình 29-1/93 và thông tin TLCH:

 Lớp niêm mạc ruột non có đặc điểm gì?
Nếp gấp ở lớp niêm mạc sẽ làm cho diện tích bề mặt bên trong ruột non tăng hay giảm?
Đặc điểm cấu tạo của ruột non có ý nghĩa gì với chức năng hấp thụ các chất dinh dưỡng của nó?
Sự hấp thụ các chất dinh dưỡng diễn ra chủ yếu ở đâu?
2. Nội dung 2: II. Con đường vận chuyển, hấp thụ các chất và vai trò của gan

Quan sát Hình 29-1/93 và thông tin TLCH:

Các chất dinh dưỡng được hấp thụ và vận chuyển về tim theo mấy con đường?
Liệt kê các chất dinh dưỡng được vận chuyển về tim rồi theo hệ tuần hoàn tới các tế bào cơ thể vào cột phù hợp ở bảng 29.
Các chất dinh dưỡng được hấp thụ và vận chuyển theo đường máu

Các chất dinh dưỡng được hấp thụ và vận chuyển theo đường bạch huyết

Gan có vai trò gì trên con đường vận chuyển các chất dinh dưỡng về tim? 
2. Nội dung 2: III. Thải phân.

Những  thức ăn trong ruột non chưa được tiêu hóa hoặc tiêu hóa chưa hết thì sẽ như thế nào?

Ở tại ruột già sẽ diễn ra những hoạt động nào?
Nhờ đâu phân được thải ra ngoài?
Vai trò chủ yếu của ruột già trong quá trình tiêu hóa ở cơ thể người là gì?

	Hoạt động 2:

Kiểm tra, đánh giá  quá trình tự học.
	Ăn gan động vật có tốt cho sức khỏe con người không?

Tại sao ăn các loại rau xanh, trái cây có lợi gì cho hệ tiêu hóa?

Tại sao phải uống thuốc tẩy giun? Mấy tháng uống 1 lần?

HÃY DỰ ĐOÁN TÊN CÁC CƠ QUAN TIÊU HÓA TRONG NHỮNG TRƯỜNG HỢP SAU

1. Đau bụng vùng hạ sườn phải kèm theo vàng da, vàng mắt.

2. Đau bụng vùng quanh rốn

3. Đau bụng- vùng bụng dưới bên phải. 


NỘI DUNG BÀI GHI

Bài 29.HẤP THỤ CHẤT DINH DƯỠNG VÀ THẢI PHÂN
I. Hấp thụ chất dinh dưỡng

- Cấu tạo của ruột non phù hợp với chức năng hấp thụ dinh dưỡng.
+Ruột dài 2,8 – 3 m
+Lớp niêm mạc có nhiều nếp gấp
+Nhiều lông ruột và lông cực nhỏ
→ Diện tích mặt trong của ruột non đạt 400-500m
+ Có mạng mao mạch máu & mao mạch bạch huyết dày đặc phân bố đến từng lông ruột.
→   làm tăng khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng. 
II. Con đường vận chuyển, hấp thụ các chất và vai trò của gan

-Các chất dinh dưỡng được hấp thụ và vận chuyển về tim theo 2 đường là : đường máu và đường bạch huyết.
	Các chất dinh dưỡng được hấp thụ và vận chuyển theo đường máu.
	Các chất dinh dưỡng được hấp thụ và vận chuyển theo đường bạch huyết.

	· 30% Lipit (dạng axit béo và glyxêrin)
· Có thể có một số chất độc
· Các chất dinh dưỡng khác.
+Đường đơn
+Axit amin.
+Các thành phần của nucleôtit.
+Các vitamin tan trong nước.
+Nước. 
+Muối khoáng.
	- Các vitamin tan trong dầu 
( A, D, E, K)
70 % lipit (dạng nhũ tương hóa)  



Gan có vai trò:
   + Tích lũy dinh dưỡng, điều hòa nồng độ các chất trong máu. 
   + Thải độc
III. Thải phân.

Vai trò chủ yếu của ruột già là hấp thụ nước và thải phân 
2.Các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.
Lớp:

Họ tên học sinh

	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	
	Mục I: ….
	1.

	
	Mục II: ….
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PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

TUẦN 15 – Chủ đề: TRAO ĐỔI CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG
                                         TIẾT 30- Bài 31: TRAO ĐỔI CHẤT

1. Phiếu hướng dẫn học sinh tự học

	Hoạt động HS tự học
	HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

	Tên bài học/ chủ đề
	Bài 31: TRAO ĐỔI CHẤT



	Hoạt động 1:

Đọc tài liệu và

thực hiện các

yêu cầu.
	 1. Nội dung 1: I. Trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường ngoài
Quan sát Hình 31.1/100. TLCH:

Hệ tiêu hóa đóng vai trò nào trong sự trao đổi chất?

Hệ hô hấp có vai trò gì?

Hệ tuần hoàn thực hiện vai trò gì trong sự trao đổi chất?

Hệ bài tiết có vai trò gì trong sự trao đổi chất?

Môi trường ngoài cung cấp những gì cho cơ thể? 
Đồng thời môi trường ngoài nhận lấy những sản phẩm nào từ cơ thể thải ra?
 Những hệ cơ quan nào trong cơ thể tham gia vào sự trao đổi chất?
2. Nội dung 2 : II- Trao đổi chất giữa tế bào và môi trường trong

· Đơn vị sống nhỏ nhất trong cơ thể là gì? 
· Bản chất của sự sống là gì?
Máu và nước mô cung cấp những gì cho tế bào?
Hoạt động sống của tế bào đã tạo ra những sản phẩm nào?

Những sản phẩm đó của tế bào đổ vào nước mô rồi vào máu và được đưa tới đâu?
Sự Trao đổi chất giữa tế bào và môi trường trong biểu hiện như thế nào?

3. Nội dung 3: III- Mối quan hệ giữa TĐC ở cấp độ cơ thể với TĐC ở cấp độ tế bào

Quan sát sơ đồ Hình 31.2
1- Trao đổi chất ở cơ thể đã cung cấp và nhận từ tế bào những sản phẩm gì?
2- Trao đổi chất ở tế bào giải phóng sản phẩm gì để cung cấp cho các cơ quan trong cơ thể hoạt động?
Hãy cho biết trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường ngoài và trao đổi chất của tế bào với môi trường trong có quan hệ như thế nào với nhau?


	Hoạt động 2:

Kiểm tra, đánh giá  quá trình tự học.
	Làm thế nào để có cuộc sống khỏe mạnh?

Câu 1:Trao đổi chất ở cấp độ tế bào là:
a. Sự trao đổi chất giữa tế bào và môi trường   trong.
b. Máu mang đến cho tế bào chất dinh dưỡng và cacbonic.
c. Tế bào thải vào máu, nước mô cacbonic và chất bài tiết.
d. Tất cả các ý trên đều đúng.

Câu 2: Sự trao đổi chất ở cấp độ cơ thể biểu hiện như thế nào?         
a. Môi trường ngoài cung cấp cho cơ thể: thức ăn, nước, muối khoáng và ôxi qua hệ tiêu hóa, hô hấp.
b. Đồng thời tiếp nhận từ cơ thể thải ra: chất bã, sản phẩm phân huỷ và khí cacbonic qua hệ tiêu hóa, hô hấp, bài tiết.


NỘI DUNG BÀI GHI

Bài 31: TRAO ĐỔI CHẤT

I. Trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường ngoài
- Môi trường ngoài cung cấp cho cơ thể: thức ăn, nước, muối khoáng và ôxi qua hệ tiêu hóa, hô hấp.
- Đồng thời tiếp nhận từ cơ thể thải ra: chất bã, sản phẩm phân huỷ và khí cacbonic qua hệ tiêu hóa, hô hấp, bài tiết.
II- Trao đổi chất giữa tế bào và môi trường trong

Tế bào tiếp nhận từ môi trường trong: các chất dinh dưỡng và ôxi  được sử dụng cho các hoạt động sống.
Đồng thời tế bào thải vào môi trường trong: các sản phẩm phân huỷ , khí cacbonic và được đưa đến các cơ quan bài tiết, tiêu hóa và hô hấp để thải ra.
III- Mối quan hệ giữa TĐC ở cấp độ cơ thể với TĐC ở cấp độ tế bào

- Trao đổi chất ở cơ thể cung cấp chất dinh dưỡng và oxi cho tế bào và nhận từ tế bào các sản phẩm bài tiết, khí cacbo nic để thải ra môi trường.

 - Trao đổi chất ở tế bào giải phóng năng lượng cung cấp cho các cơ quan trong cơ thể thực hiện các hoạt động trao đổi chất…

- Hoạt động trao đổi chất ở hai cấp độ gắn bó mật thiết với nhau không thể tách rời

2.Các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.

Lớp:

Họ tên học sinh

	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh

	
	Mục I: ….
	1.

	
	Mục II: ….
	2


